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1. Giới thiệu 

Vùng đất Nam Bộ không phải là không gian sinh sống của một cộng đồng dân tộc thuần nhất, 

đây là một bức tranh văn hóa đa sắc tộc, được dệt nên bởi sự hội tụ và giao thoa lâu dài, sâu sắc 

giữa nhiều cộng đồng dân tộc. Chính sự tương tác đa chiều này đã tạo ra bản sắc văn hóa Nam 

Bộ độc đáo, không chỉ biểu hiện ở các yếu tố bên ngoài như ngôn ngữ, ẩm thực, tín ngưỡng, mà 

còn thấm sâu vào trong cốt cách, định hình nên tính cách con người phương Nam. Trước đó, bộ 

phận văn học Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX này có khối lượng tác phẩm phong phú, đa dạng, với 

nhiều khuynh hướng tư tưởng và bút pháp nghệ thuật khác nhau [1], [2]. Từ các bài văn chính 

luận, biểu, hịch mang giọng điệu hùng hồn đến những truyện, ký, văn tế,… phản ánh sinh động 

cuộc sống đương thời, văn học Nam Bộ đã tạo nên một diện mạo phong phú cho văn học dân tộc 

nửa sau thế kỷ XIX [3]-[5]. Vấn đề bản sắc văn hóa và người phương Nam trong văn học, đặc 

biệt là giai đoạn 1954 - 1975, từ lâu đã là một đối tượng thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, 

phê bình văn học. Ở giai đoạn này, các bài viết chủ yếu giới thiệu, điểm sách, bình luận trên các 

tạp chí văn nghệ, tập trung khẳng định và cổ vũ chức năng chiến đấu, giá trị tư tưởng và tinh thần 

yêu nước của văn học. Công trình Văn học giải phóng miền Nam 1954-1970 của Phạm Văn Sỹ 

[6] đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về đời sống văn học tại các vùng giải phóng, trong đó 

khẳng định mạnh mẽ tính chất chiến đấu và vai trò lịch sử của văn học trong việc phục vụ cuộc 

kháng chiến. Cao Huy Khanh [7], [8], Giác Nguyễn Mộng [9] cũng có những khảo sát, nhận định 

về tình hình văn xuôi và tiểu thuyết miền Nam, dù đứng ở những lập trường chính trị khác nhau 

nhưng cũng cho thấy sự quan tâm đến đời sống văn học sôi động của khu vực. Sau năm 1975, các 

nhà nghiên cứu sưu tầm, tập hợp, biên soạn và đánh giá lại di sản văn học. Nhiều bộ tuyển tập, 

tổng tập của các tác giả Nam Bộ đã được xuất bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và 

giảng dạy. Cuốn Nhà văn Việt Nam 1945-1975 (Tập 1) do Hà Minh Đức và Phan Cự Đệ chủ biên 

[10] đã dành những chương mục quan trọng để giới thiệu và khẳng định vị trí của các nhà văn 

cách mạng miền Nam trong nền văn học dân tộc thống nhất. Đặc biệt, Trần Hữu Tá đã có những 

đóng góp lớn [11], [12], cung cấp cái nhìn toàn diện, sâu sắc về các trào lưu, khuynh hướng và 

thành tựu của văn học miền Nam. Các công trình đã phân tích những giá trị nội dung, tư tưởng và 

bước đầu chạm đến những vấn đề về đặc điểm nghệ thuật. Các bộ sách tuyển chọn và giới thiệu 

tác giả, tác phẩm [13], [14] cũng góp phần quan trọng trong việc khẳng định chân dung và phong 

cách của các nhà văn Nam Bộ. Bước sang thế kỷ XXI, với sự phát triển của lý luận văn học, các 

phương pháp nghiên cứu mới, việc tìm hiểu văn học Nam Bộ 1954-1975 ngày càng đi vào chiều 

sâu, tập trung vào các vấn đề chuyên biệt về thi pháp học, văn hóa học và liên ngành. Hướng 

nghiên cứu về từng tác giả cụ thể tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu. Bên cạnh 

hướng nghiên cứu này, nhiều công trình đã tập trung vào các khía cạnh cụ thể của thi pháp và thể 

loại. Hướng nghiên cứu văn học Nam Bộ trong mối quan hệ với các yếu tố văn hóa, lịch sử, ngôn 

ngữ được coi trọng. Các công trình nghiên cứu về lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ [15], [16], 

bản sắc văn hóa và con người Nam Bộ [17], tín ngưỡng, phong tục [18] và ngôn ngữ địa phương 

[19], [20] đã cung cấp một nền tảng kiến thức vô cùng quý giá. Tuy nhiên, để có sự gắn kết, có 

tính hệ thống, chuyên sâu về bản sắc văn hóa và tính cách người phương Nam qua văn học Nam 

Bộ 1954-1975, thì cần thêm những góc nhìn mới để khẳng định vị trí của văn học Nam Bộ trên 

tiến trình phát triển văn học dân tộc. Mục tiêu bài viết nhằm hướng đến làm rõ hơn và khẳng định 

những giá trị của bản sắc văn hóa, cũng như tính cách người phương Nam qua văn học Nam Bộ 

giai đoạn 1954-1975. 

2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, phương pháp lịch sử - văn hóa, xem xét tác phẩm gắn 

với bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội đã sản sinh ra nó, nhằm tái hiện và phân tích rõ hơn bối cảnh 

lịch sử miền Nam và phản ánh cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc [6]. Phương pháp này soi 

chiếu tác phẩm từ góc độ văn hóa, tìm hiểu ảnh hưởng của lịch sử khẩn hoang [15], [16], tín 

ngưỡng, phong tục và hệ giá trị Nam Bộ [17], [18] đến tính cách nhân vật. Phương pháp thi pháp 
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học và cấu trúc - hệ thống xem tác phẩm như một chỉnh thể nghệ thuật với quy luật tổ chức riêng 

[21], [22], đồng thời vận dụng lý thuyết thi pháp học hiện đại [23] để đưa ra nhận định về giá trị 

nghệ thuật. Phương pháp so sánh triển khai ở nhiều cấp độ giữa tác giả, còn loại hình dùng để 

phân nhóm hiện tượng văn học cùng bản chất nhằm hệ thống hóa kết quả phân tích, rút ra quy 

luật khái quát và việc nghiên cứu phương ngữ Nam Bộ [19], [20] cũng cần làm rõ hơn. Tất cả các 

phương pháp được đặt trong định hướng liên ngành, bổ sung và tổng hợp, nhằm kết nối kết quả 

phân tích thành một chỉnh thể thống nhất. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Sự giao thoa văn hóa và đặc điểm tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán 

Nam Bộ là địa bàn cư trú lâu đời của nhiều tộc người, trong đó cộng đồng người Khmer bản 

địa chiếm một vị trí quan trọng. Sự giao thoa văn hóa Việt - Khmer thể hiện rõ nét trên nhiều 

phương diện. Về ngôn ngữ, nhiều từ ngữ gốc Khmer đã được Việt hóa và đi vào kho từ vựng của 

phương ngữ Nam Bộ, đặc biệt là các từ chỉ địa danh, tên sông, rạch, tên các loài động thực vật 

đặc hữu [19]. Các địa danh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... đều có nguồn gốc từ tiếng Khmer. Sự 

vay mượn này cho thấy quá trình tiếp xúc ngôn ngữ tự nhiên, phản ánh sự chung sống gần gũi và 

nhu cầu giao tiếp hàng ngày. Tín ngưỡng thờ thần Neak Ta (Ông Tà) của người Khmer cũng có 

sức ảnh hưởng nhất định và trong nhiều trường hợp đã có sự dung hợp với tín ngưỡng thờ Thổ 

thần, Thành hoàng của người Việt. Cộng đồng dân tộc giữ vai trò chủ thể, định hình bản sắc văn 

hóa Nam Bộ chính là người Việt. Những lớp lưu dân người Việt từ miền Trung, miền Bắc mang 

theo toàn bộ hành trang văn hóa của dân tộc: đó là ngôn ngữ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, các 

phong tục, tập quán trong vòng đời, cấu trúc làng xã và các giá trị đạo đức truyền thống. Tuy 

nhiên, người Việt không sao chép một cách máy móc, họ đã có quá trình sàng lọc, biến đổi và 

thích ứng một cách linh hoạt để phù hợp hoàn cảnh mới [24]. Một nhân tố quan trọng khác góp 

phần tạo nên sự đa dạng và năng động cho văn hóa Nam Bộ là cộng đồng người Hoa [15]. Sự 

giao thoa văn hóa Việt - Hoa diễn ra một cách mạnh mẽ, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Sơn 

Nam [25] đã thể hiện một sự am hiểu sâu sắc về quá trình giao thoa văn hóa này trong các tác 

phẩm của mình. Họ đã miêu tả một cách sinh động sự chung sống hòa hợp giữa các tộc người, 

những ảnh hưởng văn hóa qua lại, lý giải được cội nguồn của tính cách và tâm hồn người phương 

Nam. Đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ được đặc trưng bởi sự đa dạng, dung hợp và một 

tinh thần thực tế sâu sắc được các nhà văn, nhà nghiên cứu như Sơn Nam [24], Huỳnh Ngọc 

Trảng [18], [26] ghi nhận và phân tích sự phổ biến của tín ngưỡng thờ Mẫu. Nền tảng là hệ thống 

tín ngưỡng dân gian, bao gồm những niềm tin và thực hành thờ cúng có nguồn gốc lâu đời, gắn 

liền với đời sống sản xuất nông nghiệp và quá trình khai phá đất đai. Tín ngưỡng phổ biến nhất 

được mang theo từ miền ngoài vào là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vị nữ thần (Mẫu). 

Tiêu biểu nhất là tục thờ Bà Chúa Xứ, một tín ngưỡng có sức lan tỏa rộng khắp Nam Bộ. Sự phổ 

biến của tín ngưỡng thờ Mẫu phản ánh dấu vết của chế độ mẫu hệ trong quá khứ, đồng thời cũng 

thể hiện khát vọng về sự che chở, bao bọc, an toàn của những lớp lưu dân trong buổi đầu khai 

phá đất đai còn nhiều hiểm nguy, bất trắc [18]. Tín ngưỡng quan trọng gắn liền với cấu trúc làng 

xã là tục thờ Thành hoàng, bảo hộ cho cả một ngôi làng, phù trợ cho dân làng bình an, làm ăn 

phát đạt. Ngôi đình làng là không gian diễn ra các lễ hội Kỳ yên (có nghĩa là lễ cầu an, lễ tế thần 

Thành hoàng), một sinh hoạt văn hóa cộng đồng quan trọng nhất nhằm cầu cho quốc thái dân an, 

mưa thuận gió hòa [26]. Song đó, các tôn giáo lớn cũng có một quá trình phát triển mạnh mẽ và 

mang những sắc thái riêng ở Nam Bộ như Phật giáo, Thiên Chúa giáo. Nhìn chung, toàn bộ đời 

sống tâm linh phong phú và phức hợp này đã được các nhà văn Nam Bộ, đặc biệt là Sơn Nam, 

phản ánh một cách sinh động trong tác phẩm, không chỉ tái hiện không gian văn hóa mà còn lý 

giải chiều sâu trong tâm thức của người phương Nam. Cụ thể, tập truyện Hương rừng Cà Mau 

khám phá và phục dựng các phong tục, tập quán độc đáo; chiều sâu văn hóa ứng xử và triết lý 

sống của người dân; mối quan hệ gắn bó giữa con người và hệ sinh thái rừng U Minh; cũng như 

các phẩm chất của con người Nam Bộ [25]. 
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Tại Nam Bộ, nghi lễ vòng đời (sinh, hôn, tang, tế) vừa kế thừa những nét chung của văn hóa 

Việt Nam, vừa có những sự biến đổi, giản lược và mang những sắc thái độc đáo, phản ánh rõ nét 

bối cảnh lịch sử, điều kiện tự nhiên và đặc điểm tính cách của con người. Việc tìm hiểu những 

phong tục này giúp thấu hiểu sâu hơn hệ giá trị và quan niệm nhân sinh của người phương Nam. 

Nghi lễ đầu tiên là các phong tục liên quan đến sự sinh đẻ (sinh). Tuy nhiên, trong bối cảnh đời 

sống khẩn hoang còn nhiều khó khăn, nên các phong tục liên quan đến sinh đẻ thường mang đậm 

màu sắc tín ngưỡng dân gian, cầu mong cho "mẹ tròn con vuông" và đứa trẻ được khỏe mạnh, dễ 

nuôi. Các tục kiêng cữ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh được tuân thủ khá nghiêm ngặt (tục nằm than, 

kiêng gió, kiêng nước lạnh, kiêng người lạ vào thăm...). Một nghi lễ quan trọng là lễ đầy tháng và 

lễ thôi nôi để gia đình trình diện đứa trẻ với ông bà, tổ tiên và bà con, hàng xóm, đồng thời tạ ơn 

các vị thần linh, đặc biệt là 12 bà Mụ và Đức Ông, đã có công nặn ra và chăm sóc đứa trẻ. Lễ 

cúng thường gồm xôi, chè, gà, vịt... Cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và việc tạo dựng một gia 

đình mới là các phong tục trong hôn nhân (hôn). Các nghi lễ trong đám cưới ở Nam Bộ vẫn giữ 

những bước cơ bản như Lễ Dạm ngõ (đi nói), Lễ Ăn hỏi và lễ cưới thường được tiến hành một 

cách gọn nhẹ, linh hoạt và vui vẻ. Nghi lễ cuối cùng của một đời người là tang ma (tang) thể hiện 

lòng tiếc thương, sự hiếu thảo của con cháu đối với người đã khuất và tiễn đưa họ về với thế giới 

bên kia. Khi trong nhà có người mất, con cháu thực hiện các nghi thức tắm rửa, thay quần áo và 

làm lễ nhập quan. Trong suốt tang lễ, con cháu phải túc trực bên linh cữu, để tang để tỏ lòng hiếu 

thảo. Khi hay tin, bà con láng giềng lập tức đến phụ giúp mà không cần đợi lời mời. Sự giúp đỡ 

này hoàn toàn tự nguyện, một nét đẹp văn hóa được nhà văn Sơn Nam nhiều lần nhắc đến trong 

truyện Một cuộc bể dâu, Miễu bà Chúa Xứ,… [14]. Trong tang lễ, các yếu tố tín ngưỡng dân gian 

và Phật giáo hòa quyện sâu sắc. Sau khi chôn cất, các nghi lễ cúng tuần (49, 100 ngày) vẫn được 

duy trì. Cuối cùng, tế lễ quan trọng và phổ biến nhất chính là ngày giỗ, thể hiện đạo lý "uống 

nước nhớ nguồn" một cách sâu sắc nhất. Tóm lại, các phong tục, tập quán của người Nam Bộ là 

một tấm gương phản chiếu trung thực bản sắc văn hóa và tính cách của họ: thực tế, giản dị, cởi 

mở và luôn đề cao tình nghĩa gia đình, cộng đồng. 

3.2. Đặc điểm văn hóa ứng xử và văn hóa vật chất 

Văn hóa ứng xử của người Nam Bộ mang những đặc tính riêng, được hình thành qua lịch sử 

khẩn hoang và môi trường sông nước đặc thù. Ba phẩm chất cốt lõi (tính hào sảng, lòng trọng 

nghĩa khí và tinh thần đoàn kết) trở thành trụ cột trong hệ giá trị và quy tắc ứng xử của con người 

nơi đây. Chúng bắt nguồn từ lịch sử đấu tranh sinh tồn, môi trường tự nhiên trù phú và cấu trúc 

xã hội cởi mở của vùng đất mới. 

Tính hào sảng xuất phát từ tâm lý người đi mở đất và sự phong phú của thiên nhiên [17], [24]. 

Người Nam Bộ luôn hiếu khách, sẵn sàng chia sẻ, coi trọng tình cảm và sự chân thành trong giao 

tiếp. Sự phóng khoáng ấy trở thành chuẩn mực ứng xử cộng đồng, góp phần duy trì các mối quan 

hệ xã hội bền chặt. Nếu hào sảng thể hiện ở khía cạnh vật chất, thì nghĩa khí lại là giá trị tinh thần 

- thước đo phẩm giá của con người Nam Bộ. Tinh thần nghĩa khí gắn với ý thức tự do, không 

khuất phục cường quyền, biểu hiện qua thái độ sống thẳng thắn, trọng chính nghĩa và sẵn sàng 

giúp đỡ người khác. Từ đó hình thành tinh thần đoàn kết, kết nối cá nhân trong cộng đồng, là sức 

mạnh giúp người dân vượt qua khó khăn và bảo vệ quê hương. Ba phẩm chất này tạo nên hệ giá 

trị ứng xử hoàn chỉnh, được thể hiện sâu sắc qua các nhân vật trong tác phẩm của Sơn Nam (Một 

cuộc bể dâu, Miễu bà Chúa Xứ, Chiếc ghe Ngo) và Nguyễn Quang Sáng (Chiếc lược ngà, Bông 

cẩm thạch, Người con đi xa, Dòng sông thơ ấu) [14].  

Văn hóa vật chất Nam Bộ gồm các yếu tố hữu hình như ẩm thực, trang phục và kiến trúc, 

phản ánh lối sống thực tế và khả năng thích ứng cao. Trong ẩm thực, bản sắc vùng hiện rõ qua sự 

phong phú và sáng tạo: cá, tôm, cua, lươn, rắn đồng… được chế biến thành nhiều món dân dã. 

Mắm là sản phẩm đặc trưng, thể hiện khả năng tận dụng và sáng tạo của cư dân [24]. Ẩm thực 

Nam Bộ còn dung hợp nhiều yếu tố: Khmer với gia vị đậm đà, Hoa với hủ tiếu, xá xíu, Chăm với 

các món hương vị đặc biệt. Theo Sơn Nam, chính sự giao thoa ấy tạo nên một nền ẩm thực cởi 
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mở, liên tục biến đổi để thích ứng với điều kiện sống [24]. Trang phục Nam Bộ phản ánh triết lý 

sống giản dị và thực tế. Áo bà ba với gam màu tối thích hợp lao động, khăn rằn vừa che nắng vừa 

tượng trưng cho tinh thần kiên cường - biểu tượng quen thuộc của người du kích miền Nam [27], 

[28]. Nón lá phổ biến trong đời sống nông nghiệp, thể hiện tính tiện dụng. Nhiều học giả cho 

rằng sự giản dị và bình đẳng trong trang phục thể hiện tính dân chủ trong cấu trúc xã hội Nam 

Bộ, nơi lễ giáo phong kiến không còn chi phối như ở miền Bắc [15]. Kiến trúc nhà ở Nam Bộ thể 

hiện rõ năng lực thích ứng với môi trường sinh thái sông nước. Nhà thường dựng trên nền cao, 

hướng ra sông, dùng vật liệu sẵn có như gỗ, tre, lá, vừa thoáng mát vừa chống ngập [17]. Việc 

dựng nhà gắn liền tinh thần “vần công”, người dân chung tay giúp nhau, thể hiện tính cộng đồng 

bền chặt [17]. 

Chính những yếu tố này trở thành chất liệu không gian nghệ thuật quan trọng cho văn học Nam 

Bộ 1954-1975 thể hiện bản sắc văn hóa và tính cách con người. Các nhà văn như Sơn Nam, Đoàn 

Giỏi, Anh Đức đã khai thác hình ảnh bữa cơm dân dã, chiếc áo bà ba, ngôi nhà ven sông để khắc 

họa đời sống và tính cách người phương Nam - phóng khoáng, nghĩa tình và kiên cường. Sơn Nam 

có công trình khảo cứu Văn minh miệt vườn [29], Người Sài Gòn [27], Sài Gòn xưa [28], Lịch sử 

khẩn hoang miền Nam [16] và tập truyện Hương rừng Cà Mau [30]. Đoàn Giỏi có Đất rừng 

phương Nam khắc họa đời sống sinh hoạt, văn hóa của người Nam Bộ [17]. Anh Đức có Bức thư 

Cà Mau nói về cuộc sống kháng chiến chân thực vùng Cà Mau, Hòn Đất phản ánh chân thực cuộc 

chiến đấu tại Hòn Đất, sự kiên cường, bất khuất của những người anh hùng [13], [14].  

3.3. Các hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian và đặc trưng ngôn ngữ địa phương 

Trong tiến trình phát triển văn hóa Nam Bộ, sinh hoạt văn nghệ dân gian giữ vai trò quan trọng 

trong việc phản ánh đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng bản sắc vùng. Hò, lý, đờn 

ca tài tử là ba loại hình tiêu biểu, gắn bó mật thiết với môi trường tự nhiên, lịch sử và xã hội của 

vùng đất mới. Chúng không chỉ là hình thức giải trí mà còn là biểu hiện của tư duy nghệ thuật dân 

gian, phản ánh chiều sâu văn hóa và tinh thần người Nam Bộ. Lời hò mộc mạc, gần gũi, phản ánh 

tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, niềm vui lao động và sự gắn bó với thiên nhiên, thể hiện tính 

thực tế, bình dị trong đời sống [29]. Theo Huỳnh Công Tín [17], lý Nam Bộ thể hiện rõ tinh thần 

linh hoạt, sáng tạo của cư dân khi họ có thể sáng tác lời mới phù hợp hoàn cảnh, biến lý thành 

phương tiện giao tiếp và biểu đạt cảm xúc. Đờn ca tài tử là sự hòa quyện giữa kỹ thuật âm nhạc tinh 

tế và nội dung trữ tình, biểu hiện gu thẩm mỹ tao nhã của người dân [26]. Sơn Nam cho rằng quá 

trình khẩn hoang và giao thoa văn hóa khiến các hình thức này mang đậm tính thực tế, năng động 

và luôn đổi mới qua truyện Hương rừng Cà Mau; bút ký Giới thiệu Sài Gòn xưa, Ấn tượng 300 

năm, Tiếp cận với Đồng bằng sông Cửu Long và những nghiên cứu văn hóa - lịch sử [24]. 

Các nhà nghiên cứu xem đờn ca tài tử, cải lương là loại hình sân khấu đặc trưng của Nam Bộ, 

vừa dân dã vừa bác học [18]. Về mặt thẩm mỹ, hò, lý và đờn ca tài tử đều thể hiện tinh thần 

phóng khoáng, tự do nhưng có quy luật, phản ánh tâm hồn rộng mở của cư dân miền sông nước. 

Trong Hương rừng Cà Mau, Sơn Nam nhiều lần mô tả những buổi đờn ca, câu hò dân dã như 

một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần người dân [25]. Vương Hồng Sển nhấn mạnh, 

các hình thức nghệ thuật này tạo nên nền tảng tinh thần bền vững, định hình diện mạo văn hóa 

Nam Bộ trong suốt thế kỷ XX [30]. Bên cạnh đó, ngôn ngữ địa phương Nam Bộ là yếu tố phản 

ánh sâu sắc lịch sử di dân, môi trường sông nước và sự dung hợp văn hóa. Việc nghiên cứu 

phương ngữ góp phần làm rõ các yếu tố tạo nên bản sắc vùng, đồng thời lý giải chiều sâu hiện 

thực trong văn học Nam Bộ giai đoạn 1954-1975. Đặc trưng ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp của 

phương ngữ này được hình thành trong điều kiện đặc biệt của vùng đất mới. Cụ thể, tập truyện 

ngắn Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam sử dụng ngôn ngữ trần thuật tự nhiên và giàu cảm xúc 

để xây dựng hình ảnh con người và vùng đất Nam Bộ [25]. Tiểu thuyết Đất rừng phương Nam 

của Đoàn Giỏi sử dụng ngôn ngữ trần thuật mộc mạc, gần gũi nhằm tái hiện chân thực, sinh động 

văn hóa vùng Nam Bộ [19]. Truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng sử dụng ngôn 

ngữ địa phương chân thực, khắc họa không khí câu chuyện và đời sống người dân [14], [24]. 
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Về ngữ âm, Trần Xuân Ngọc Lan [20] cho rằng đó là kết quả của quá trình di dân từ nhiều 

vùng miền, cùng sự thích nghi trong giao tiếp, tạo nên cách phát âm đơn giản, thuận tiện. Về từ 

vựng, phương ngữ Nam Bộ phong phú với nhiều từ đặc trưng như “bưng”, “lung”, “giồng” (địa 

hình) hay “tát đìa”, “chạy đồng” (lao động sản xuất). Huỳnh Công Tín [19] nhận xét vốn từ này 

thể hiện tính mở, khả năng tiếp nhận và biến đổi ngôn ngữ ngoại lai, phản ánh tính dung hợp văn 

hóa và tinh thần sáng tạo. Sơn Nam [24] cho rằng cách dùng từ của người Nam Bộ thể hiện tính 

thực tế, thẳng thắn và thân mật, tạo nên sự gần gũi, cởi mở trong giao tiếp. Đây cũng là nguồn 

chất liệu quý giá cho sáng tác văn học, giúp khắc họa chân thực đời sống và tính cách con người 

phương Nam. Về ngữ pháp, Huỳnh Công Tín [17] cho rằng phương ngữ Nam Bộ linh hoạt, chú 

trọng hiệu quả truyền đạt hơn là tuân thủ quy phạm chặt chẽ. Điều này chứng tỏ ngôn ngữ không 

chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là kho tri thức bản địa, phản ánh quá trình thích ứng với môi 

trường và khai thác tự nhiên [16]. Vương Hồng Sển [30] nhận định sự phóng khoáng trong ngôn 

ngữ biểu hiện tính cách rộng rãi, thực tế và giản dị của người Nam Bộ, tạo nên phong thái giao 

tiếp đặc trưng. Ngoài ra, giọng điệu các sáng tác của nhà văn Nam Bộ cũng cho thấy sự giản dị, 

chân thật, gần gũi với đời thường, có khi dí dỏm, hóm hỉnh, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ qua 

việc xây dựng đặc điểm các nhân vật. Trong văn học, Sơn Nam, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, 

Đoàn Giỏi đã khai thác phương ngữ để tái hiện sinh hoạt và khắc họa tính cách nhân vật, làm nổi 

bật tinh thần dân dã, hồn nhiên và sâu sắc của người miền sông nước [13], [14]. Sơn Nam có 

Hương rừng Cà Mau [25], Biển cỏ miền Tây [13]; Anh Đức có Hòn Đất, Con chị Lộc, Giấc mơ 

ông lão vườn chim, Xôn xao đồng nước [13], [14]; Nguyễn Quang Sáng có Chiếc lược ngà, Mùa 

gió chướng, Đất lửa [13], [14]; Đoàn Giỏi có Đất rừng phương Nam [17];… Trần Hữu Tá khẳng 

định việc sử dụng phương ngữ trong văn học không chỉ tái hiện hiện thực mà còn thể hiện sự trân 

trọng giá trị văn hóa địa phương, khẳng định vị trí của phương ngữ Nam Bộ trong hệ thống văn 

hóa dân tộc [12]. 

3.4. Hệ giá trị cốt lõi và sự kết tinh bản sắc văn hóa trong việc định hình tính cách con người 

Hệ giá trị Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín đóng vai trò nền tảng đạo đức và chuẩn mực ứng xử 

của con người Nam Bộ. Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định rằng trong văn hóa ứng xử của 

cư dân vùng này, các yếu tố ấy không tồn tại một cách giáo điều, mà được vận dụng linh hoạt, 

gắn bó với đời sống thực tế và phản ánh tâm lý, tính cách đặc thù của cộng đồng [17], [24]. Các 

tác phẩm nêu trên thể hiện bản sắc văn hóa Nam Bộ qua tinh thần nghĩa tình, bộc trực, thiết thực, 

đặc biệt phản ánh tính cách người miền Nam qua các nhân vật điển hình với sự nhân ái, nghĩa 

tình mang đặc trưng của Nam Bộ, kết hợp hài hòa với Tín, Trí để định vị, tạo nên con người 

chính trực, kiên cường qua các tác phẩm. Đây là sự chuyển hóa của tinh thần nghĩa khí thành tinh 

thần chiến đấu và đoàn kết vì độc lập tự do. Sơn Nam [16] cho rằng tinh thần nhân ái thể hiện 

qua sự khoan dung đối với người tha hương, lưu dân nghèo khổ - “Nhân” không phải là khái 

niệm trừu tượng mà là giá trị được thực hành cụ thể, góp phần gắn kết xã hội. Huỳnh Lứa [15] 

nhận xét rằng trong hoàn cảnh khai hoang, những lễ nghi rườm rà không còn phù hợp, thay vào 

đó là các hình thức giản đơn nhưng vẫn giữ ý nghĩa tôn kính. Vương Hồng Sển [30] cũng cho 

rằng lễ nghi ở Nam Bộ tuy giản lược song vẫn thể hiện sự trang trọng qua thái độ hơn là hình 

thức. Sơn Nam [24] nhiều lần nhấn mạnh yếu tố nghĩa khí như một phẩm chất đặc thù của người 

miền Nam - xuất phát từ môi trường xã hội cởi mở, ít ràng buộc họ tộc nhưng gắn bó bằng tình 

nghĩa. Huỳnh Công Tín [17] cho rằng Trí của người Nam Bộ là trí tuệ thực tế, gắn với óc sáng 

tạo trong điều kiện khẩn hoang. 

Hệ giá trị này vừa kế thừa truyền thống dân tộc, vừa mang đặc điểm riêng do hoàn cảnh lịch 

sử và xã hội vùng đất mới hình thành. Bản sắc văn hóa Nam Bộ là kết quả của sự giao thoa giữa 

yếu tố lịch sử, địa lý, xã hội và tinh thần cộng đồng. Các nghiên cứu đều chỉ ra mối quan hệ mật 

thiết giữa văn hóa và sự hình thành tính cách người Nam Bộ [15], [17], [24]. Theo Sơn Nam, đặc 

trưng nổi bật của con người Nam Bộ là trọng nghĩa khí và tình nghĩa - những giá trị đã trở thành 

cốt lõi trong ứng xử xã hội, gắn với hình ảnh người dân chất phác, kiên cường [16], [24]. Một đặc 
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tính quan trọng khác là tính linh hoạt, sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Trần Xuân Ngọc Lan 

[20] khi nghiên cứu phương ngữ Nam Bộ nhận thấy ngôn ngữ nơi đây phản ánh sự năng động, 

giàu hình ảnh và gần gũi thực tế. Chính tinh thần sáng tạo và khả năng ứng biến linh hoạt ấy giúp 

người Nam Bộ dễ dàng hòa nhập với sự biến đổi xã hội, tạo nên sức sống bền bỉ của cộng đồng. 

Bên cạnh đó, tính khoan dung và cởi mở là kết tinh tiêu biểu của bản sắc văn hóa vùng này. Với 

đặc thù là vùng đất hội tụ nhiều tộc người - Việt, Khmer, Hoa, Chăm - Nam Bộ sớm trở thành 

không gian đa dạng văn hóa. Sự chung sống ấy hình thành thái độ tôn trọng, chấp nhận và dung 

hòa khác biệt. Vương Hồng Sển [30] khẳng định cư dân Nam Bộ có tính cách cởi mở, sẵn sàng 

tiếp nhận cái mới; còn Sơn Nam [25] cho rằng sự giao thoa văn hóa đã làm giàu thêm bản sắc 

vùng đất, tạo nên lối sống bao dung, ít thành kiến, dễ hòa nhập. Chính những phẩm chất đó giúp 

con người Nam Bộ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn thích ứng nhanh với tiến trình hiện đại 

hóa, làm nên sức hút và bản lĩnh riêng của vùng đất phương Nam. 

4. Kết luận 

Nam Bộ là vùng hội tụ và giao thoa văn hóa, nơi nhiều luồng dân cư và hệ tư tưởng gặp gỡ, 

dung hợp, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng và phong phú. Các yếu tố tín ngưỡng dân gian 

bản địa và tôn giáo lớn cùng tồn tại, đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau, phản ánh tinh thần cởi mở và 

nhu cầu bám víu tinh thần của cư dân trong buổi đầu khẩn hoang gian khó. Những phong tục, tập 

quán thể hiện hệ giá trị và quan niệm nhân sinh đặc trưng của người phương Nam. Văn hóa ứng xử 

với ba trụ cột cơ bản: tính hào sảng, lòng trọng nghĩa khí và tinh thần đoàn kết. Văn hóa vật chất và 

sinh hoạt văn nghệ dân gian, thể hiện đời sống tinh thần phong phú và gắn kết cộng đồng. Ngôn 

ngữ Nam Bộ là phương tiện giao tiếp đặc trưng, mang dấu ấn của lịch sử di dân và môi trường sông 

nước, thể hiện rõ sự dung hợp văn hóa. Hệ giá trị Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín là nền tảng đạo đức 

và chuẩn mực ứng xử của con người. Tính cách người Nam Bộ - dũng cảm, phóng khoáng, trọng 

nghĩa, linh hoạt và khoan dung là sự kết tinh của lịch sử, địa lý và văn hóa vùng đất này. Bản sắc 

văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là yếu tố định hình nhân cách, cách nghĩ, cách sống 

và tạo nên sắc thái riêng của văn học, nghệ thuật Nam Bộ trong thời kỳ hiện đại. 
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